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Họ và tên: ..............................        Lớp: ....... 
 

Toán 5 – Bài 8: Ôn tập hình học và đo lường 

 

 
Bài 1. Cho biết mỗi năm sau thuộc thế kỉ nào. 
 a) Năm 8700 thuộc thế kỉ ...................... b) Năm 7901 thuộc thế kỉ ...................... 
 c) Năm 1580 thuộc thế kỉ ...................... d) Năm 5286 thuộc thế kỉ ...................... 
Bài 2. Trình bày lời giải bài toán sau. 

Một khu đất có diện tích 8424m!. Người ta dùng "
#
 diện tích khu đất để trồng rau và dùng $

#
 

diện tích khu đất để làm lối đi. Diện tích phần đất còn lại là bao nhiêu mét vuông? 
Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ trống để đổi các số đo diện tích sau sang đơn vị bé hơn. 
 a) 4dm! =. . . . . . . . . . . . cm! b) 3km! =. . . . . . . . . . . .ha 
 c) 4km! =. . . . . . . . . . . .m! d) 3m! =. . . . . . . . . . . . dm! 
 e) 5ha =. . . . . . . . . . . .m! f) 7cm! =. . . . . . . . . . . .mm! 
Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ trống. 

 a) %
$&&

 Tấn = ...... yến b) $&
$&

 Tạ = ...... yến c) %
!&

 Tấn = ...... tạ d) $&
$&&

 Tạ = ...... yến 

Bài 5. Khu dân cư chuẩn bị lát gạch cho mặt sân chơi nhỏ hình chữ nhật. Khu vực đó có 
chiều dài 24m và chiều rộng 70dm. Nếu lát kín toàn bộ khu vực đó, cần lát diện tích bao 
nhiêu mét vuông? 
Trình bày lời giải để tính diện tích bề mặt hình chữ nhật đó. 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ trống. 
 a) 900 Năm = ... thế kỉ b) 48 Tháng = ... năm c) 120 Phút = ... giờ
 d) 480 Giây = ... phút 
Bài 7. Giải bài toán sau và trình bày đáp số bằng kg. 
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Một gia đình nông dân thu hoạch được 2865 kg lạc và đậu xanh. Khối lượng lạc bằng $
'
 tổng 

khối lượng thu hoạch. Tính khối lượng chênh lệch giữa lạc và đậu xanh. 
Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 8. Điền số thích hợp vào chỗ trống. 
 a) 1 Phút = ......... giây .      b) 3 Thế kỉ = ......... năm  
  c) 8 Phút = ......... giây .     d) 3 Giờ = ......... phút 
 e) 5 Thế kỉ = ......... năm.    f) 9 Thế kỉ = ......... năm  
g) 5 Phút = ......... giây .         h) 7 Giờ = ......... phút 
Bài 9. Quan sát tấm bìa hình chữ nhật được chia thành các ô vuông bằng nhau. Một số ô đã 
được tô màu như hình dưới đây. Biết diện tích mỗi ô vuông là 2cm!. 

 

 
a) Viết phân số chỉ phần tô màu của hình chữ nhật rồi rút gọn nếu cần. 
b) Tính diện tích phần tô màu của hình chữ nhật. 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 10. Trình bày lời giải đầy đủ cho bài toán sau. 
Một phòng đọc sách có nền hình chữ nhật dài 12m và rộng 6m. Gia đình dự định lát gạch nền 
phòng với đơn giá 180 000 đồng cho mỗi 1m!. Tính tổng chi phí lát gạch nền phòng đó. 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

----HẾT--- 
 


